
Em hãy tô màu đỏ, xanh, vàng tương ứng với từng số tiền vào hình tròn dưới 
các món hàng.

Hoạt động 3: Sắc màu kì diệu

Giá dưới
10 nghìn đồng

Từ 11 nghìn
đến 50 nghìn đồng

Từ 51 nghìn
đến 100 nghìn đồng

12 nghìn đồng5 nghìn đồng 8 nghìn đồng 60 nghìn đồng

E L S P P K Z N L W

N G M U A B K Y B A

T M L E K Á D Y U U

I S X G C N R W N S

Ề B W T S H U A G I

N F U K M T H V U E

L W Q Y N T E C E U

B D V J U F D L G C

X X X N N G G Z I L

T L K Q Z S V J Á F

Em hãy tìm và khoanh tròn 4 từ khoá trong ô chữ (theo hàng ngang, 
dọc hoặc chéo).

Hoạt động 4: Từ khoá mua hàng
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SUY NGHĨ CỦA EM

Câu 1: Một quyển truyện giá 25 nghìn đồng, một hộp sữa giá 
15 nghìn đồng. Tổng số tiền cần để mua quyển truyện và hộp  
sữa là:

A. 30 nghìn đồng. B. 35 nghìn đồng.
C. 40 nghìn đồng. D. 50 nghìn đồng.

Câu 2: Một gói bánh giá 10 nghìn đồng, một cái bút giá 5 nghìn đồng. 
Cả hai món có tổng giá tiền là bao nhiêu?

A. 10 nghìn đồng. B. 20 nghìn đồng.
C. 15 nghìn đồng. D. 25 nghìn đồng.

Câu 3: Em có 100 nghìn đồng. Em mua hộp màu 40 nghìn đồng và 
truyện tranh 30 nghìn đồng. Em đã chi tiêu số tiền là:

A. 60 nghìn đồng. B. 70 nghìn đồng.
C. 80 nghìn đồng. D. 90 nghìn đồng.

Câu 4: Một thước kẻ giá 8 nghìn đồng, một cục tẩy giá 4 nghìn 
đồng, một quyển vở giá 10 nghìn đồng. Tổng cộng các món đồ trên 
có giá tiền là:

A. 20 nghìn đồng. B. 21 nghìn đồng.
C. 22 nghìn đồng. D. 23 nghìn đồng.

Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong mỗi câu hỏi sau.
Hoạt động 5: Chọn đúng số tiền
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Em hãy kể lại câu chuyện với mẹ theo gợi ý của các bức hình sau.

Hoạt động 6: Kể chuyện theo tranh

Hộp sữa: 28 nghìn đồng
Gói mì: 6 nghìn đồng
Bánh quy: 18 nghìn đồng
Táo: 25 nghìn đồng/kg
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